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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ:

· Song thất lục bát.
	0,5

	
	2
	 Những nỗi khốn khó của cảnh nhà nghèo đã được tác giả nhắc đến trong đoạn thơ:
    - nỗi sinh nhai khốn khó,

    - vay tiền gạo, 
    - quần áo mặc rách vá,

    - phải ở nhà thuê, 
    - nỗi lo khi cho con đi học.   
*Hướng dẫn chấm:

   -  Trả lời được 4 - 5 ý : 1,0 điểm; được 3 ý: 0,75 điểm; được 2 ý: 0,5 điểm; được 1 ý: 0,25điểm.
 - Chép lại những câu thơ có ý cho tối đa: 0,25 điểm.
	1,0

	
	3
	*Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp vần trong khổ thơ sau:      Cơm dưa muối khó khăn mới có
                   Của không ngon, nhà khó cũng ngon
                         Khi vui câu chuyện thêm giòn
            Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.

· Biện pháp tu từ điệp vần:

         +  Vần lưng: “có - khó”, “giòn - con”; 

          + Vần chân: “ngon - giòn”

· Tác dụng: 

         + Tạo tính liên kết, gợi sự nhẹ nhàng, gần gũi cho người đọc.
          + Thể hiện sự đầm ấm, gắn kết,  tình yêu thương, sự tôn trọng, hòa thuận giữa các thành viên.
           +  Tác giả  nhắc mỗi người biết trân trong hạnh phúc gia đình, sự quý giá của tình yêu thương,.
* Hướng dẫn chấm:

 - Trả lời được 2 ý của tác dụng : 0,75 điểm
- Trả lời được 1 ý của tác dụng : 0,25 điểm
	0,25 

0,75

	
	4
	* Thái độ và tình cảm của nhân vật trữ tình trong đoạn trích.
 - Nhân vật trữ tình có sự trải nghiệm cuộc sống sâu sắc.

 - Thái độ sống lạc quan, tích cực, luôn hướng đến những điều tốt đẹp.
- Gắn bó, yêu thương, trân trọng mọi người trong gia đình.
- Có triết lý sống sâu sắc.
*Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời được 2-3 ý: 1,0 điểm; một ý: 0,5 điểm; trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0,25 điểm.
	1,0



	
	5
	*Thái độ sống của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ để lại cho chúng ta bài hoc:

- Biết chấp nhận hoàn cảnh sống và vượt qua.

- Thái độ sống lạc quan, yêu đời.
- Yêu thương mọi người.
- Trân trọng những giá trị của gia đình.
…
*Hướng dẫn chấm:

   - Trả lời được từ  3 - 4 ý: 0,5 điểm; 1- 2 ý: 0,25 điểm
	0,5


	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng)  ghi lại cảm nghĩ của em về đoạn thơ ở phần đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 20 dòng) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng hợp.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Niềm vui, hạnh phúc, lạc quan khi sống trong cảnh nhà nghèo.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận,  đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng 
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề: 
- Thể hiện quan điểm của người viết. Có thể theo một số gợi ý sau: 

   + Nội dung:

      ++ Nỗi khốn khó của cảnh nhà nghèo:  nỗi sinh nhai khốn khó, vay tiền gạo, quần áo mặc rách vá, phải ở nhà thuê, nỗi lo khi cho con đi học. 

    ++ Nhân vật trữ tình cũng bộc bạch những niềm vui nhỏ bé dù sống trong cảnh hàn vi nghèo hèn.
     ++ Dù sống trong cảnh nghèo, dù có muôn vàn điều phải lo tính, buồn phiền nhưng vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, biết chắt chiu những niềm hạnh phúc nhỏ nhỏi của gia đình, biết quý trọng những khoảnh khắc quý giá của tình cảm gia đình.
 +Nghệ thuật:

     ++ Biện pháp tu từ điệp ngữ, điệp vần: âm điệu nhẹ nhàng, thể hiện sự khăng khít gắn bó giữa các thành viên.

     ++ Nhịp điệu tươi vui, ấm áp; ngôn ngữ giản dị gần gũi với đời sống hàng ngày: cơm dưa muối, của không ngon, chồng chồng, vợ vợ, con con.
      ++ Thể thơ song thất lục bát : tạo nhịp điệu, thể hiện cảm xúc, và truyền tải thông điệp về niềm vui, hạnh phúc trong gia đình nghèo.       

* Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của đoạn văn.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt:Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường như: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa. Em hãy viết bài văn nghị luận để bàn về cách giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
- Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội.

- Đảm bảo cấu trúc: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.


	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Bàn về giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận,  đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai  được các luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.

* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:

I. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Nêu tầm quan trọng của việc giải quyết, khắc phục vấn đề.

II. Thân bài

  *Bản chất của tình trạng rác thải nhựa trong cuộc sống của con người hiện nay 

- Rác thải nhựa: các sản phẩm làm từ nhựa không phân hủy hoặc phân hủy rất chậm trong môi trường tự nhiên. Chúng bao gồm túi nilon, chai nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa, đồ dùng một lần...

 * Vai trò của vật liệu bằng nhựa

   - Độ bền cao, khối lượng nhẹ

   - Có nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường

   - Tính ứng dụng trong đời sống cao, sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp… 

 * Tác hại, hậu quả của tình trạng rác thải nhựa trong cuộc sống của con người hiện nay 

- Thực trạng: Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ rác thải nhựa. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 28.000 tấn rác thải nhựa, trong đó chỉ có khoảng 10% được tái chế. Phần lớn số còn lại bị chôn lấp hoặc thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước, không khí và đại dương.

- Nguyên nhân:
+ Ý thức: Nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của rác thải nhựa và chưa có thói quen phân loại, xử lý rác đúng cách.

+ Quản lý: Việc quản lý rác thải nhựa ở nhiều nơi còn lỏng lẻo, thiếu các biện pháp chế tài đủ mạnh.

+ Sản xuất và tiêu dùng tràn lan: Các sản phẩm nhựa được sản xuất và tiêu thụ với số lượng lớn, trong khi các giải pháp thay thế còn hạn chế.

- Ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe; ảnh hưởng tới kinh tế
* Nêu ý kiến trái chiều và phản bác: 

- Một số người cho rằng việc giảm thiểu rác thải nhựa là không cần thiết vì nhựa mang lại nhiều tiện ích và việc thay thế nhựa bằng các vật liệu khác sẽ tốn kém hơn.

-> Lợi ích ngắn hạn của nhựa không thể bù đắp cho những tác hại lâu dài mà nó gây ra. Việc đầu tư vào các giải pháp thay thế nhựa là cần thiết để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững.

* Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng rác thải nhựa:
- Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa
- Thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần 

- Tái sử dụng và tái chế đồ nhựa
- Trồng cây xanh...
*Liên hệ bản thân:
- Bản thân em đã thực hiện những giải pháp nào? Hiệu quả ra sao? 
 III. Kết bài:

- Khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra. 
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt:Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo:Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


Chú ý:





+ 
Thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0,25 điểm/lỗi; toàn bài không trừ quá 0,5 điểm.



+
Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu không làm tròn.




+
Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

Trang 2/2


